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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2026-2027 

(Kèm theo Thông báo số 370/TB-HV ngày 27/8/2026 của Trường THPT Hùng Vương) 

STT Họ và tên Lớp Số học sinh Số tiết mỗi tuần 
Ghi 

chú 

01 Hoàng Thị Hảo 10A1 47 04  

02 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10A2 40 04  

03 Nguyễn Thị Thu Nhường 10A3 47 04  

04 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10A4 42 04  

05 Huỳnh Thị Tố Như 10A5 38 04  

06 Phạm Thị Ngọc Ánh 10A6 47 04  

07 Nguyễn Thị Huế 10A7 48 04  

08 Lê Văn Tú 10A8 48 04  

09 Đào Xuân Hoàng 11A1 47 04  

10 Nguyễn Thị Kim Thanh 11A2 44 04  

11 Lê Thị Nhung 11A3 44 04  

12 Nguyễn Thị Ngân Hà 11A4 46 04  

13 Nguyễn Thị Lệ Quyên 11A5 33 04  

14 Nguyễn Thị Lê Na 11A6 32 04  

15 Ngô Thị Kiều Oanh 12A1 47 04  

16 Nguyễn Văn Vững 12A2 47 04  

17 La Thị Bích Phượng 12A3 43 04  

18 Lê Hữu Năm 12A4 41 04  

19 Nguyễn Thị Hồng Gấm 12A5 40 04  

20 Nguyễn Thị Cẩm 12A6 47 04  

21 Phạm Thị Nhị 12A7 45 04  

22 Trần Thị Hoa 12A8 35 04  

23 Phạm Thị Thủy 12A9 36 04  

24 Nguyễn Thị Thu 12A10 41 04  

25 Bùi Thị Hiền Lương 12A11 37 04  

26 Đỗ Thị Thoa 12A12 34 04  
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